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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   THỊ XÃ CAI LẬY 

 TỈNH TIỀN GIANG 

Bản án số: 92/2023/DS-ST 

Ngày: 09-10-2023 

V/v tranh chấp “Đòi tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Bà Dương Thị Hằng Ni. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Thái Thành Nam. 

Bà Huỳnh Ngọc Thắm. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Lê Lộc – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Cai 

Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

Vào ngày 09 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã Cai 

Lậy, tỉnh Tiền Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý: 

200/2023/TLST-DS ngày 11 tháng 7 năm 2023 về việc: “Tranh chấp Đòi tài 

sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 114/2023/QĐXXST-DS ngày 

11/9/2023 và quyết định hoãn phiên tòa số: 96/2023/QĐST-DS ngày 25/9/2023 

giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị H (N), sinh năm 1978 (xin vắng m t). 

Địa chỉ: 381 Ấp Ti, xã Đ, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.  

- Bị đơn: Bà Trần Thị N, sinh năm 1966 (vắng m t). 

Địa chỉ: Ấp T, xã T1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.  

- Ng  i c  quy n   i  ngh a v   iên quan:  
Chị Nguyễn Thị T2, sinh năm 1991(vắng m t). 

Địa chỉ: Ấp Tân  n, xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện và   i khai trong quá trình giải quyết v  án  nguyên đơn 

chị Nguyễn Thị H trình bày: Vào ngày 02/12/2019 (07/11âm lịch/2019), chị c  

cho  à Trần Thị N vay số tiền 25.000.000 đ ng, th a thuận lãi suất 4 /1 tháng, 

lúc vay tiền  à Trần Thị N c  đưa cho chị một giấy ch ng minh nhân dân số 

310778242 do Giám đốc Công anh tỉnh Tiền Giang cấp ngày 11/11/2015 cho bà 

Trần Thị N đ  làm tin và c  con gái  à N tên Nguyễn Thị T2 viết  iên nhận đưa 

cho  à N k  tên sau đ   à N đưa lại  iên nhận cho chị giữ, đ ng th i  à N c  

h a khi nào chị cần lấy lại tiền th   áo trư c cho  à N một tháng th   à N s  trả 

lại tiền cho chị. Sau khi vay tiền  à N c  trả cho chị đư c  ốn tháng lãi v i số 

tiền 4.000.000 đ ng th  ngưng cho đến nay. Đến tháng 6/2020 khi chị yêu cầu  à 

N trả lại số tiền vốn đã mư n nêu trên th   à N không thực hiện mà c  h a h n 

hết lần này cho đến lần khác.  

V  vậy nay chị khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết  uộc  à Trần Thị N 
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phải trả lại cho chị số tiền vốn 25.000.000 đ ng, chị không yêu cầu t nh lãi và s  

trả lại cho  à N giấy ch ng minh ngay khi  à N trả xong cho số tiền trên. 

Bị đơn bà Trần Thị N vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết v  án và 

không c  ý kiến phản bác. 

            Ng  i c  quy n   i  ngh a v   iên quan  hị Nguyễn Thị T2 vắng mặt  

trong suốt quá trình giải quyết v  án và không c  ý kiến. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u tài liệu c  trong h  sơ vụ án đư c thẩm tra tại phiên 

tòa; Hội đ ng xét xử nhận định: 

[1] Căn c  vào yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn xác định quan hệ tranh 

chấp là “Đòi tài sản” và vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

[2] Nguyên đơn chị Nguyễn Thị H c  đơn xin xét xử vắng m t, bị đơn bà 

Trần Thị N, ngư i liên quan Chị Nguyễn Thị T2 đã đư c Tòa án triệu tập h p lệ 

đến lần th  2 đ  xét xử nhưng vắng m t không lý do. Căn c  quy định tại khoản 

1, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 Tòa án xét xử vắng m t 

nguyên đơn,  ị đơn và ngư i liên quan. 

[3] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Nguyễn Thị H về việc yêu 

cầu  ị đơn bà Trần Thị N phải trả số tiền 25.000.000 đ ng là c  căn c . Bởi l , 

khi khởi kiện chị H c  cung cấp cho Tòa  iên nhận lập ngày 07/11âm lịch/2019 

c  nội dung: “Hôm nay  vào  úc 9 gi  ngày mùng 7 tháng 11 năm 2019 (âm  ịch) 

tôi tên Trần Thị N c  m  n của Ngân Diệp số ti n 25.000.000 (hai m ơi  ăm 

triệu) chứng minh nhân dân số (310778242)”. Riêng đối v i  ị đơn  à Trần Thị 

N, ngư i liên quan chị Nguyễn Thị T2 đã đư c Tòa án tống đạt thông  áo thụ lý 

vụ án, thông  áo về việc tham gia tố tụng, đơn khởi kiện và các tài liệu, ch ng 

c  do nguyên đơn cung cấp nhưng không nộp  ản tự khai; không đưa ra tài liệu, 

ch ng c  phản đối yêu cầu của nguyên đơn và vắng m t tại các phiên họp, phiên 

tòa là đã từ    quyền l i của m nh. Đây là t nh tiết mà nguyên đơn không phải 

ch ng minh theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. 

Do vậy,  uộc bà Trần Thị N phải c  nghĩa vụ trả cho chị Nguyễn Thị H số tiền 

25.000.000 đ ng là phù h p v i quy định tại Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 

2015.  

 [4] Về án ph : Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đư c chấp nhận nên 

 ị đơn phải chịu toàn  ộ án ph  dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 của 

Bộ luật tố tụng dân sự, Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy  an thư ng vụ Quốc hội về án ph , lệ ph  Tòa án.  

V  các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  vào khoản 3 Điều 26, đi m a khoản 1 Điều 35, đi m a khoản 1 

Điều 39, khoản 2 Điều 92, Điều 147, khoản khoản 1, khoản 3 Điều 228 Bộ luật 

Tố tụng Dân sự năm 2015; khoản 2 Điều 357, Điều 166 của Bộ luật Dân sự năm 

2015; Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy  an thư ng vụ Quốc hội, quy định về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án ph  và lệ ph  Tòa án. 
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Xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị H.            

Buộc bà Trần Thị N phải trả cho chị Nguyễn Thị H số tiền 25.000.000 

đ ng.  

K  từ ngày c  đơn yêu cầu thi hành án của ngư i đư c thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong các khoản tiền, hàng tháng  ên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo m c lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Chị Nguyễn Thị H c  nghĩa vụ trả lại cho bà Trần Thị N  ản ch nh giấy 

ch ng minh nhân dân số 310778242 do Giám đốc Công anh tỉnh Tiền Giang cấp 

ngày 11/11/2015 cho bà Trần Thị N ngay khi bà N trả xong khoản n  trên. 

           2. Về án ph : Bà Trần Thị N phải chịu 1.250.000 đ ng án ph  dân sự sơ 

thẩm. 

Trả lại cho chị Nguyễn Thị H 625.000 đ ng tiền tạm  ng án ph  theo  iên 

lai thu số 0018611 ngày 20/6/2023 của Chi Cục thi hành án dân sự thị xã Cai 

Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

3. Về quyền kháng cáo: Các đương sự c  quyền kháng cáo  ản án trong 

th i hạn 15 ngày k  từ ngày tuyên án, đương sự vắng m t tại phiên tòa ho c 

không c  m t khi tuyên án mà c  lý do ch nh đáng th  th i hạn kháng cáo t nh từ 

ngày nhận đư c ngày nhận đư c  ản án ho c  ản án đư c niêm yết.  

Trư ng h p  ản án, quyết định theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi 

hành án dân sự th  ngư i đư c thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án dân sự 

c  quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án ho c cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật thi 

hành án dân sự. Th i hiệu thi hành án đư c thực hiện theo quy định tại điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Nôi nhaän:                                                      TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- TAND tænh Tieàn Giang;                                            Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa 

- VKSNDTX Cai Lậy; 

- CCTHADSTX Cai Lậy; 

- Các đương sự; 

- Löu.                                                                                     
                                                            

 

   Dương Thị Hằng Ni 
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